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UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ Y TẾ  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  5093 /BC-SYT 

 

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 12 năm 2024 

BÁO CÁO 
Kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập 

 

1. Việc chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát tài 

sản, thu nhập. 

Thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ 

Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong 

cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Sở Y tế Thái Nguyên đã nghiêm túc tiến hành triển khai và thực hiện kê 

khai và công khai bản kê khai tài sản theo quy định của pháp luật. Triển khai tới 

các phòng ban tại Văn phòng Sở và toàn bộ các đơn vị trực thuộc Sở Y tế về sự 

cần thiết, trung thực, đầy đủ rõ ràng, đúng thời hạn trong việc kê khai tài sản, thu 

nhập. Hình thức, thời điểm, phạm vi công khai bản kê khai tài sản của cán bộ, 

công chức, viên chức thuộc diện thực hiện kê khai đúng theo quy định của pháp 

luật về phòng chống tham nhũng. Cụ thể: 

- Kế hoạch số 4294/KH-SYT ngày 17/10/2024 kế hoạch triển khai thực 

hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 

30/10/2020 của Chính phủ Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có 

chức vụ, quyền hạn trong các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Quyết định 2677/QĐ-SYT ngày 06/12/2024 về việc phê duyệt danh sách 

cán bộ, công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2024. 

 2. Kết quả thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2024 

TT Tên đơn vị 

Tổng 

số 

người 

thuộc 

đối 

tượng 

kê 

khai 

Tổng 

số 

người 

đã kê 

khai 

Trong đó Tổng 

số 

người 

chưa 

thực 

hiện kê 

khai 

Kê khai 

phục vụ 

công tác 

CB 

Kê 

khai 

lần 

đầu 

Kê 

khai 

bổ 

sung 

Kê 

khai 

hàng 

năm 

1 Văn phòng Sở Y tế 23 23 02 0 02 19 0 
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TT Tên đơn vị 

Tổng 

số 

người 

thuộc 

đối 

tượng 

kê 

khai 

Tổng 

số 

người 

đã kê 

khai 

Trong đó Tổng 

số 

người 

chưa 

thực 

hiện kê 

khai 

Kê khai 

phục vụ 

công tác 

CB 

Kê 

khai 

lần 

đầu 

Kê 

khai 

bổ 

sung 

Kê 

khai 

hàng 

năm 

2 
Chi cục Dân số - 

KHHGĐ 
09 09 04 0  05 0 

3 Bệnh viện A 23 23 05 05 05 08 0 

4 Bệnh viện C 39 39 15 01 10 13 0 

5 
Bệnh viện Gang 

Thép 
19 19 02  01 16 0 

6 
Bệnh viện Y học cổ 

truyền 
12 12 02  03 07 0 

7 Bệnh viện Phổi 11 11 05   06 0 

8 Bệnh viện Mắt 06 06 01   05 0 

9 
Bệnh viện Phục hồi 

chức năng 
09 09 02   07 0 

10 
Bệnh viện Sức khỏe 

Tâm thần 
18 18 04 01 07 06 0 

11 
Bệnh viện đa khoa 

huyện Phú Bình 
10 10    10 0 

12 
Bệnh viện đa khoa 

huyện Định Hóa 
14 14 04 01  09 0 

13 
Bệnh viện đa khoa 

huyện Đại Từ 
08 08 02   06 0 

14 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật 
16 16   06 10 0 

15 

Trung tâm Kiểm soát 

dược phẩm, mỹ 

phẩm, thực phẩm và 

thiết bị y tế 

07 07  02  05 0 

16 
Trung tâm Giám 

định y khoa 
06 06    06 0 

17 Trung tâm Pháp y 06 06 01   05 0 
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TT Tên đơn vị 

Tổng 

số 

người 

thuộc 

đối 

tượng 

kê 

khai 

Tổng 

số 

người 

đã kê 

khai 

Trong đó Tổng 

số 

người 

chưa 

thực 

hiện kê 

khai 

Kê khai 

phục vụ 

công tác 

CB 

Kê 

khai 

lần 

đầu 

Kê 

khai 

bổ 

sung 

Kê 

khai 

hàng 

năm 

18 
Trung tâm Y tế thành 

phố Thái Nguyên 
15 15 03 02  10 0 

19 
Trung tâm Y tế thành 

phố Sông Công 
10 10 04   06 0 

20 
Trung tâm Y tế thành 

phố Phổ Yên 
17 17 05 05  07 0 

21 
Trung tâm Y tế 

huyện Đại Từ 
16 16 04 03  09 0 

22 
Trung tâm Y tế 

huyện Định Hóa 
13 13 02   11 0 

23 
Trung tâm Y tế 

huyện Võ Nhai 
14 14 06   08 0 

24 
Trung tâm Y tế 

huyện Đồng Hỷ 
21 21 13   08 0 

25 
Trung tâm Y tế 

huyện Phú Lương 
13 13 06  01 06 0 

26 
Trung tâm Y tế 

huyện Phú Bình 
18 18 07 02  09 0 

 Tổng cộng 381 381 107 25 31 218 0 

3. Đánh giá chung và kiến nghị. 

- Thuận lợi: Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của cấp ủy đảng, lãnh 

đạo các đơn vị, sự đồng thuận, tự giác trung thực và nghiêm túc thực hiện của 

các cán bộ, công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập, trong 

năm 2022 chưa có trường hợp bị kỷ luật trong xác minh tài sản, thu nhập; 

- Khó khăn: Do cán bộ tổ chức các đơn vị phụ trách trực tiếp việc 

hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập chủ yếu là kiêm nhiệm nên đôi khi còn 

gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện; 
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- Kiến nghị: Để thuận lợi hơn nữa trong quá trình triển khai thực hiện đề 

nghị cấp có thẩm quyền có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chi tiết việc kiểm soát tài 

sản, thu nhập.Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu 

nhập năm 2024của Sở Y tế Thái Nguyên gửi Thanh tra tỉnh theo dõi và chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, TCHC. Nadt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Hoàng Hải 
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UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ Y TẾ 

  

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÓ NGHĨA VỤ  

KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2023 

(Kèm theo Báo cáo số              /BC-SYT ngày        tháng 12 năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên) 
 

STT Họ và tên Chức vụ/đơn vị công tác 

Số tờ, số trang bản kê 

khai Ghi chú 

Số tờ Số trang 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I Đối tương kê khai tài sản, thu nhập hàng năm    

1.  Đặng Ngọc Huy Giám đốc Sở Y tế 03 06  

2.  Hoàng Hải Phó Giám đốc Sở Y tế 06 06  

3.  Đỗ Trọng Vũ Phó Giám đốc Sở Y tế 05 05  

4.  Lưu Thị Bình Phó Giám đốc Sở Y tế 04 04  

5.  Nguyễn Quốc Hoàn Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế 03 05  

6.  Nguyễn Thị Khánh Hiệp Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Sở Y tế 03 05  

7.  Tôn Thị Minh Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y - Dược Sở Y tế 03 05  

8.  Lý Văn Cảnh Trưởng phòng An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế 05 05  

9.  Khương Hoàng Anh Chánh Thanh tra Sở Y tế 04 04  

10.  Trương Đức Hạnh Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế 03 05  

11.  Ma Thị Phúc Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế 04 07  

12.  Hà Thanh Hằng 
Phó Trưởng phòng An toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y 

tế 
03 06  
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STT Họ và tên Chức vụ/đơn vị công tác 

Số tờ, số trang bản kê 

khai Ghi chú 

Số tờ Số trang 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

13.  Đỗ Cảnh Dương Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Sở Y tế 02 04  

14.  Nguyễn Thị Phương Hoa Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế 03 05  

15.  Nguyễn Ngọc Khoa Phó Chánh Thanh tra  Sở Y tế 05 05  

16.  Vũ Thị Khánh Huyền Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược 03 05  

17.  Nguyễn Thị Thái Hà Thanh tra viên Sở Y tế 02 03  

18.  Đỗ Trung Nghĩa Thanh Tra viên Sở Y tế 04 04  

19.  Hoàng Thị Nhã Kế toán Trưởng Sở Y tế 03 05  

20.  Hồ Thị Thanh Thủy 
Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia 

đình 
02 03  

21.  Đinh Ngọc Văn 
Phó Chi cục Trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa 

gia đình 
02 04  

22.  Nguyễn Mai Hoa 
Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Chi cục Dân số 

- Kế hoạch hóa gia đình 
02 04  

23.  Đồng Thị Lư 
Phó trưởng phòng, phụ trách Nghiệp vụ Chi cục Dân 

số - Kế hoạch hóa gia đình 
03 06  

24.  Đỗ Thị Thanh Hải 
Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp Chi cục Dân 

số - Kế hoạch hóa gia đình 
02 04  

25.  Nguyễn Thị Tố Uyên 
Phụ trách kế toán Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia 

đình 
04 04  
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STT Họ và tên Chức vụ/đơn vị công tác 

Số tờ, số trang bản kê 

khai Ghi chú 

Số tờ Số trang 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

26.  Hà Hải Bằng Giám đốc Bệnh viện A 07 07  

27.  Nguyễn Đức Trường Phó Giám đốc Bệnh viện A    

28.  Trương Mạnh Hà Phó Giám đốc Bệnh viện A 04 04  

29.  Nguyễn Thanh Tùng Phó Giám đốc Bệnh viện A    

30.  Chu Thị Hồng Quyên 
Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Kế toán trưởng 

Bệnh viện A 
06 06  

31.  Nguyễn Thị Bắc Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Bệnh viện A 02 04  

32.  Hoàng Lan Hương Trưởng khoa Dược Bệnh viện A 06 06  

33.  Nguyễn Đức Dũng Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế Bệnh viện A 06 06  

34.  Đoàn Văn Hùng Phó Giám đốc Bệnh viện C 06 06  

35.  Lê Thị Thanh Bình Phó giám đốc Bệnh viện C 03 05  

36.  Nguyễn Văn Dũng Phó Giám đốc Bệnh viện C 02 04  

37.  Nguyễn Thị Hà Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện C 05 05  

38.  Nguyễn Thị Hà Trưởng phòng Tài chính kế toán Bệnh viện C 03 06  

39.  Phạm Thị Hồng Nhung Kế toán trưởng Bệnh viện C 06 06  

40.  Nguyễn Thị Toán Trưởng phòng Vật tư & Thiết bị y tế Bệnh viện C 03 05  

41.  Phạm Thị Yến Trưởng khoa Dược Bệnh viện C 04 07  

42.  Nguyễn Thu Phương 
Phó trưởng phòng Chỉ đạo tuyến & QLCLBV Bệnh 

viện C 
02 04  

43.  Đinh Tiến Bình Phó trưởng phòng Hành chính quản trị Bệnh viện C 06 06  
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STT Họ và tên Chức vụ/đơn vị công tác 

Số tờ, số trang bản kê 

khai Ghi chú 

Số tờ Số trang 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

44.  Trần Quang Huy 
Phó trưởng phòng Vật tư & Thiết bị y tế Bệnh viện 

C 
02 04  

45.  Vũ Hồng Lụa Phó trưởng khoa Dược Bệnh viện C 03 06  

46.  Nguyễn Hữu Trung Giám đốc Bệnh viện Gang Thép 05 05  

47.  Phí Thị Thục Oanh Phó Giám đốc Bệnh viện Gang Thép 04 04  

48.  Phạm Thị Hương Phó Giám đốc Bệnh viện Gang Thép 06 06  

49.  Đàm Quốc Đạt Phó Giám đốc Bệnh viện Gang Thép 05 05  

50.  Nguyễn Thị Phượng Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện Gang Thép 06 06  

51.  Lê Thị Việt Anh 
Trưởng phòng Tổ chức hành chính Bệnh viện Gang 

Thép 
05 05  

52.  Đoàn Thị Phượng Liên 
Trưởng phòng Kế toán tài chính Bệnh viện Gang 

Thép 
05 05  

53.  Nguyễn Văn Hải Kế toán trưởng Bệnh viện Gang Thép 06 06  

54.  Phạm Thị Thanh Yến Trưởng phòng Vật tư-TBYT Bệnh viện Gang Thép 03 05  

55.  Lê Văn Hưng 
Phó trưởng phòng Vật tư-TBYT Bệnh viện Gang 

Thép 
05 05  

56.  Chiêu Hồng Lam Trưởng khoa Dược Bệnh viện Gang Thép 06 06  
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STT Họ và tên Chức vụ/đơn vị công tác 

Số tờ, số trang bản kê 

khai Ghi chú 

Số tờ Số trang 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

57.  Hoàng Thúy Hằng 
Trưởng phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Gang 

Thép 
05 05  

58.  Nguyễn Thị Huyền Anh 
Trưởng khoa Liên chuyên khoa Bệnh viện Gang 

Thép 
05 05  

59.  Nông Thị Thanh Việt Trưởng khoa Xét nghiệm Bệnh viện Gang Thép 06 06  

60.  Nguyễn Thị Lan Phương Trưởng khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Gang Thép 06 06  

61.  Nguyễn Trường Giang Giám đốc Bệnh viện Phổi 03 05  

62.  Ngô Thị Thu Tiền Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi 03 03  

63.  Ma Thị Hường Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi 05 05  

64.  Phạm Hồng Thép Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh viện Phổi 06 06  

65.  Phan Thị Oanh 
Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, kế toán trưởng 

Bệnh viện Phổi 
05 05  

66.  Nguyễn Đức Thìn Trưởng khoa Dược Bệnh viện Phổi 05 05  

67.  Hoàng Thị Kim Yến Giám đốc Bệnh viện Mắt 02 04  
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STT Họ và tên Chức vụ/đơn vị công tác 

Số tờ, số trang bản kê 

khai Ghi chú 

Số tờ Số trang 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

68.  Nguyễn Văn Hữu Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt 02 04  

69.  Đỗ Quang Thọ Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt 02 04  

70.  Hoàng Văn Thao Phó Phòng TCHC-TCKT Bệnh viện Mắt 02 04  

71.  Đỗ Thị Thu Trang Kế toán Trưởng Bệnh viện Mắt 03 05  

72.  Đỗ Duy trung Phụ trách khoa Dược & XN Bệnh viện Mắt 03 03  

73.  Trương Thị Thu Hương Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền 03 05  

74.  Nguyễn Thị Thủy Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền 06 06  

75.  Trần Thanh Bình Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền 03 05  

76.  Nguyễn Văn Toàn 
Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Bệnh viện Y học 

cổ truyền 
05 05  

77.  Hoàng Thị Toan 
Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Bệnh viện 

Y học cổ truyền 
02 05  

78.  Nguyễn Thị Thanh Bình 
Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, Kế toán 

trưởng Bệnh viện Y học cổ truyền 
02 05  

79.  Nghiêm Trần Đại Quân Trưởng Khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền 05 05  

80.  Nguyễn Tiến Dũng Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần 02 04  
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STT Họ và tên Chức vụ/đơn vị công tác 

Số tờ, số trang bản kê 

khai Ghi chú 

Số tờ Số trang 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

81.  Khổng Đức Dũng Phó Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần 03 05  

82.  Phạm Thanh Hải Phó Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần 05 05  

83.  Phạm Thị Thanh Huyền 
Trưởng phòng Tài chính Kế toán Bệnh viện Sức khỏe 

Tâm thần 
03 06  

84.  Hà Thị Bùi Hảo 
Kế toán trưởng, Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán 

Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần 
03 05  

85.  Quách Thị Bích Phượng 
Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Bệnh viện Sức 

khỏe Tâm thần 
03 03  

86.  Bùi Đình Hạnh 
Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính Bệnh viện 

Sức khỏe Tâm thần 
03 05  

87.  Phan Thị Kim Ngân 
Trưởng khoa Dược – Cận lâm sàng Bệnh viện Sức 

khỏe Tâm thần 
05 05  

88.  Nguyễn Viết Dũng Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng 07 07  

89.  Vũ Thị Huế Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng 03 06  
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STT Họ và tên Chức vụ/đơn vị công tác 

Số tờ, số trang bản kê 

khai Ghi chú 

Số tờ Số trang 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

90.  Hoàng Thị Thu Cúc 
Trưởng phòng Tổ chức hành chính – Tài chính kế 

toán Bệnh viện Phục hồi chức năng 
04 04  

91.  Vũ Thị Kim Oanh 
Trưởng khoa Dược – VTTTBYT – Xét nghiệm - 

CĐHA – TDCN Bệnh viện Phục hồi chức năng 
04 04  

92.  Lộc Thị Diệu Linh 
Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp – Điều dưỡng 

Bệnh viện Phục hồi chức năng 
02 04  

93.  Dương Hiền Trang 
Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính – Tài chính 

kế toán Bệnh viện Phục hồi chức năng 
05 05  

94.  Phạm Ánh Hồng 
Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính – Tài chính 

kế toán Bệnh viện Phục hồi chức năng 
04 04  

95.  

 
Nguyễn Ngọc Minh Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình 05 05  

96.  Đồng Văn Thành Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình 06 06  

97.  Dương Chí Kiên Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình 05 05  

98.  Dương Thu Hương Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình 05 05  

99.  Nguyễn Tiến Thức 
Trưởng phòng Kế toán tài vụ Bệnh viện đa khoa 

huyện Phú Bình 
06 06  

100.  Phạm Như Cường 
Phó phòng - Kế toán tài vụ, Kế toán trưởng Bệnh viện 

đa khoa huyện Phú Bình 
05 05  
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STT Họ và tên Chức vụ/đơn vị công tác 

Số tờ, số trang bản kê 

khai Ghi chú 

Số tờ Số trang 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

101.  Nguyễn Ngọc Nam 
Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh viện 

đa khoa huyện Phú Bình 
06 06  

102.  Đồng Thị Hào 
Trưởng khoa Dược Bệnh viện đa khoa huyện Phú 

Bình 
06 06  

103.  Cao Đắc Thắng Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ 05 05  

104.  Đặng Thị Vân Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ 05 05  

105.  Trần Văn Phượng 
Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ Bệnh viện đa 

khoa huyện Đại Từ 
05 05  

106.  Đỗ Thị Hà Kế toán trưởng Bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ 03 05  

107.  Dương Văn Ngọc 
Phụ trách phòng Tổ chức – Hành chính Bệnh viện đa 

khoa huyện Đại Từ 
05 05  

108.  Dương Anh Tuấn 
Trưởng khoa Dược – Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh 

viện đa khoa huyện Đại Từ 
03 05  

109.  Nguyễn Tùng Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa 04 07  

110.  Phùng Đức Sằm Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa 03 05  

111.  Trần Ngọc Thắng Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa 03 06  
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STT Họ và tên Chức vụ/đơn vị công tác 

Số tờ, số trang bản kê 

khai Ghi chú 

Số tờ Số trang 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

112.  Ma Thịnh Lạt Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa 03 05  

113.  Nguyễn Thị Hồng 
Trưởng khoa Nội tổng hợp - Truyền nhiễm Bệnh 

viện đa khoa huyện Định Hóa 
03 06  

114.  Hoàng Minh Vũ 
Phó khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện đa khoa 

huyện Định Hóa 
08 08  

115.  Nguyễn Thanh Hải 
Trưởng khoa Dược Bệnh viện đa khoa huyện Định 

Hóa 
02 04  

116.  Nguyễn Duy Điệp 
Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính quản trị  

Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa 
03 06  

117.  Trần Thị Phượng 
Trưởng phòng Tài chính - Kế toán  Bệnh viện đa 

khoa huyện Định Hóa 
03 06  

118.  Hoàng Anh Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 03 05  

119.  Lê Ái Kim Anh Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 03 06  

120.  Hoàng Thị Minh Toàn Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 05 05  

121.  Lê Quảng Viễn 
Trưởng phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật 
03 06  

122.  Nguyễn Ngọc Minh 
Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật 
06 06  



15 
 

STT Họ và tên Chức vụ/đơn vị công tác 

Số tờ, số trang bản kê 

khai Ghi chú 

Số tờ Số trang 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

123.  Đinh Thị Tươi 
Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật 
02 04  

124.  Tạ Quang Ngái 
Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật 
02 04  

125.  Đỗ Minh Quỳnh 
Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật 
02 04  

126.  Nguyễn Bá Tuấn 
Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Dược - Vật tư Y tế 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
03 05  

127.  Hoàng Thị Quý Nương 
Phó Trưởng khoa - Khoa Dược - Vật tư Y tế Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật 
06 06  

128.  Nguyễn Thị Thu Hương Phụ trách kế toán Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 04 04  

129.  Ma Văn Tứ 
Giám đốc Trung tâm Kiểm soát dược phẩm, mỹ 

phẩm, thực phẩm và thiết bị y tế 
04 04  

130.  Vũ Thị Bình Minh 
Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát dược phẩm, mỹ 

phẩm, thực phẩm và thiết bị y tế 
06 06  

131.  Đào Thị Thu Huyền 
Kế toán trưởng Trung tâm Kiểm soát dược phẩm, mỹ 

phẩm, thực phẩm và thiết bị y tế 
05 05  

132.  Ma Thị Thuý 
Trưởng Phòng TCHC- KHTH Trung tâm Kiểm soát 

dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm và thiết bị y tế 
05 05  
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STT Họ và tên Chức vụ/đơn vị công tác 

Số tờ, số trang bản kê 

khai Ghi chú 

Số tờ Số trang 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

133.  Hoàng Thị Mai Loan 
Phó Trưởng phòng TCHC- KHTH Trung tâm Kiểm 

soát dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm và thiết bị y tế 
05 05  

134.  Chu Đức Mạnh 

Trưởng phòng Kiểm nghiệm Hóa - lý Trung tâm 

Kiểm soát dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm và thiết 

bị y tế 

05 05  

135.  Nguyễn Tiến Đại Giám đốc Trung tâm Giám định y khoa 02 03  

136.  Nguyễn Hải Hưng Phó Giám đốc Trung tâm Giám định y khoa 03 05  

137.  Nguyễn Thị Ánh Tuyết 
Trưởng phòng TCHCKT Trung tâm Giám định y 

khoa 
02 04  

138.  Doanh Thị Thanh Tâm 
Phó trưởng phòng TCHCKT Trung tâm Giám định y 

khoa 
02 03  

139.  Lăng Thị Hoàn Trưởng khoa Khám giám định 02 03  

140.  Vũ Thị Hạnh Kế toán trưởng Trung tâm Giám định y khoa 02 03  

141.  Lê Quang Hà Giám đốc Trung tâm Pháp y 03 03  
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STT Họ và tên Chức vụ/đơn vị công tác 

Số tờ, số trang bản kê 

khai Ghi chú 

Số tờ Số trang 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

142.  Nguyễn Hải Long Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y 02 04  

143.  Đỗ Bình Trọng Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y 03 05  

144.  Dương Đức Anh Trưởng phòng TCHCTH Trung tâm Pháp y 03 05  

145.  Nguyễn Thị Hiệp Phụ trách Kế toán Trung tâm Pháp y 03 05  

146.  Nguyễn Thu Hường 
Phó trưởng khoa GĐ-GPB-XN&CĐHA Trung tâm 

Pháp y 
03 05  

147.  Hà Đức Trịnh Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên 03 05  

148.  Trần Quang Tuấn Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên 04 04  

149.  Phan Bích Hòa Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên 02 04  

150.  Nguyễn Thị Bích Ngọc 
Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Trung tâm Y tế 

thành phố Thái Nguyên 
03 06  

151.  Kiều  Đại Lượng 
Phó phòng Tổ chức -  Hành chính Trung tâm Y tế thành 

phố Thái Nguyên 
03 03  

152.  Tăng Thị Mai Hương 
Trưởng khoa Dược trang thiết bị - Vật tư y tế Trung 

tâm Y tế thành phố Thái Nguyên 
06 06  
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STT Họ và tên Chức vụ/đơn vị công tác 

Số tờ, số trang bản kê 

khai Ghi chú 

Số tờ Số trang 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

153.  Bùi Thị Lý 
Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Trung tâm Y tế 

thành phố Thái Nguyên 
02 04  

154.  Lương Thị Bẩy 
Kế toán trưởng, Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế 

toán Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên 
04 04  

155.  Võ Tố Linh Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Sông Công 04 07  

156.  Trần Tuấn Xuyên Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Sông Công 02 04  

157.  Nguyễn Thị Hồng Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Sông Công 03 06  

158.  Nguyễn Thị Thu Hà 
Phó phòng Tổ chức- Hành chính Trung tâm Y tế 

thành phố Sông Công 
04 07  

159.  Nguyễn Thị Hồng Duyên 
Phó phòng Tổ chức- Hành chính Trung tâm Y tế 

thành phố Sông Công 
03 06  

160.  Hồ Thị Bình 
Phó phòng Tài chính- Kế toán, Kế toán trưởng Trung 

tâm Y tế thành phố Sông Công 
06 06  

161.  Hoàng Thái Sơn Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Phổ Yên 02 03  
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STT Họ và tên Chức vụ/đơn vị công tác 

Số tờ, số trang bản kê 

khai Ghi chú 

Số tờ Số trang 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

162.  Nguyễn Thị Liệu Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Phổ Yên 02 04  

163.  Hoàng Văn Tân Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Phổ Yên 02 03  

164.  Nguyễn Văn Định 
Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Y tế 

thành phố Phổ Yên 
02 03  

165.  Dương Thị Huyên 
Trưởng khoa Dược - Trang thiết bị -Vật tư y tế Trung 

tâm Y tế thành phố Phổ Yên 
02 04  

166.  Phạm Thị Thuận 
Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Trung tâm Y tế 

thành phố Phổ Yên 
03 05  

167.  Nguyễn Thị Mai Hương 
Kế toán Trưởng, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế 

toán Trung tâm Y tế thành phố Phổ Yên 
02 04  

168.  Lê Văn Quang Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đại Từ 06 06  

169.  Nguyễn Thị Thu Hương Phó giám đốc  Trung tâm Y tế huyện Đại Từ 05 05  

170.  Lê Thị Minh Huệ Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đại Từ 04 04  
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STT Họ và tên Chức vụ/đơn vị công tác 

Số tờ, số trang bản kê 

khai Ghi chú 

Số tờ Số trang 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

171.  Nguyễn Thị Hằng 

Trưởng phòng Tổ chức hành chính - Tài chính kế 

toán - Kế hoạch nghiệp vụ Trung tâm Y tế huyện Đại 

Từ 

04 04  

172.  Chu Ngọc Chung 

Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính - Tài chính 

kế toán - Kế hoạch nghiệp vụ Trung tâm Y tế huyện 

Đại Từ 

06 06  

173.  Nguyễn Thị Huyền Kế toán trưởng Trung tâm Y tế huyện Đại Từ 05 05  

174.  Nguyễn Mạnh Thành 
Trưởng khoaYTCC&DD - An toàn thực phẩm Trung 

tâm Y tế huyện Đại Từ 
05 05  

175.  Hoàng Thị Mai Quản lý công tác dược Trung tâm Y tế huyện Đại Từ 05 05  

176.  

 
Phạm Đình Phương 

Trưởng khoa Dược, TTBVTYTXN &CĐHA Trung 

tâm Y tế huyện Đại Từ 
04 04  

177.  Đỗ Thị Oanh Kế toán trưởng Trung tâm Y tế huyện Đại Từ 05 05  

178.  Phạm Việt Hùng Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Bình 05 05  

179.  Nguyễn Văn Dưỡng Phó giám đốc Trung tâm Y tế Phú Bình 04 04  

180.  Nguyễn Giang Nam Phó giám đốc Trung tâm Y tế Phú Bình 04 04  



21 
 

STT Họ và tên Chức vụ/đơn vị công tác 

Số tờ, số trang bản kê 

khai Ghi chú 

Số tờ Số trang 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

181.  Nguyễn Bình Tâm 
Trưởng phòng Tổ chức - Kế hoạch nghiệp vụ - Tài 

chính kế toán Trung tâm Y tế huyện Phú Bình 
04 04  

182.  Nguyễn Cẩm Vân 
Phó Trưởng phòng Tổ chức - Kế hoạch nghiệp vụ - 

Tài chính kế toán Trung tâm Y tế huyện Phú Bình 
04 04  

183.  Nguyễn Văn Thịnh Phụ trách Kế toán Trung tâm Y tế huyện Phú Bình 04 04  

184.  Nguyễn Trung Hiếu 
Trưởng khoa Dược - Xét nghiệm Trung tâm Y tế 

huyện Phú Bình 
05 05  

185.  Nguyễn Thị Hường 
Trưởng Khoa Y tế công cộng, dinh dưỡng và an 

toàn thực phẩm Trung tâm Y tế huyện Phú Bình 
03 05  

186.  Mai Thị Sửu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Định Hóa 04 04  

187.  Trần Minh Lộc Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Định Hóa 03 06  

188.  Lê Văn Thư 
Trưởng phòng, Phòng TCHC-KHNV-TC-KT Trung 

tâm Y tế huyện Định Hóa 
05 05  

189.  Ma Ngọc Minh 
Phó Trưởng phòng, Phòng TCHC-KHNV-TC-KT 

Trung tâm Y tế huyện Định Hóa 
05 05  
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STT Họ và tên Chức vụ/đơn vị công tác 

Số tờ, số trang bản kê 

khai Ghi chú 

Số tờ Số trang 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

190.  Nguyễn Thị Hợi 

Trưởng khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế - Xét 

nghiệm và chuẩn đoán hình ảnh Trung tâm Y tế 

huyện Định Hóa 

05 05  

191.  Hoàng Văn Chinh 

Phó Trưởng khoa Dược -Trang thiết bị - Vật tư y tế - 

Xét nghiệm và chuẩn đoán hình ảnh Trung tâm Y tế 

huyện Định Hóa 

05 05  

192.  Ma Thịnh Tuyển 
Trưởng khoa Y tế Công cộng – Dinh dưỡng và An 

toàn thực phẩm Trung tâm Y tế huyện Định Hóa 
05 05  

193.  Mai Thị Vinh Kế toán trưởng, Trung tâm Y tế huyện Định Hóa 03 05  

194.  Hà Văn Rã Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai 02 04  

195.  Lê Văn Thái Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai 05 05  

196.  Dương Văn Bảy Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai 03 06  

197.  Hoàng Trung Hiếu 
Trưởng phòng kế hoạch – Nghiệp vụ Trung tâm Y tế 

huyện Võ Nhai 
02 04  

198.  Nguyễn Xuân Đạo 
Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Trung tâm Y tế 

huyện Võ Nhai 
05 05  

199.  Hà Văn Bang 
Phó phòng Tổ chức hành chính Trung tâm Y tế huyện 

Võ Nhai 
03 05  
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STT Họ và tên Chức vụ/đơn vị công tác 

Số tờ, số trang bản kê 

khai Ghi chú 

Số tờ Số trang 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

200.  Vương Linh 
Trường phòng Tài chính kế toán Trung tâm Y tế 

huyện Võ Nhai 
05 05  

201.  Hoàng Thị Hiếu 
Phó phòng Tài chính kế toán Trung tâm Y tế huyện 

Võ Nhai 
05 05  

202.  Đỗ Vương Cường Phụ trách kế toán Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai 04 04  

203.  Lương Văn Nhàn 
Trưởng khoa Dược- TTBYT- KSNK Trung tâm Y tế 

huyện Võ Nhai 
02 04  

204.  Triệu Văn Thu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ 06 06  

205.  Nguyễn Văn Ngân Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ 05 05  

206.  Nguyễn Bá Khoản Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ 03 05  

207.  Hồ Sỹ Hoài Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ 04 04  

208.  Đàm Thị Hương 
P.Trưởng phòng Tổ chức hành chính Trung tâm Y tế 

huyện Đồng Hỷ 
02 03  

209.  Lâm Thị Vị 
P.Trưởng phòng Tổ chức hành chính Trung tâm Y tế 

huyện Đồng Hỷ 
04 04  

210.  Triệu Lan Hương 
Trưởng phòng Tài chính kế toán Trung tâm Y tế 

huyện Đồng Hỷ 
02 04  
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STT Họ và tên Chức vụ/đơn vị công tác 

Số tờ, số trang bản kê 

khai Ghi chú 

Số tờ Số trang 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

211.  Vũ Thị Hoa 
Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán Trung tâm Y tế 

huyện Đồng Hỷ 
02 04  

212.  Trần Thị Phương Nhung 
Phó khoa Dược-TTB-VTYT Trung tâm Y tế huyện 

Đồng Hỷ 
05 05  

213.  Nguyễn Tuấn Trung Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Lương 02 04  

214.  Trương Thị Thuý Hồng Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Lương 03 05  

215.  Nguyễn Thị Tâm 
Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Trung tâm Y 

tế huyện Phú Lương 
06 06  

216.  Nguyễn Thị Hiền Trưởng khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế 03 06  

217.  Dương Đức Chiến 
Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Y tế 

huyện Phú Lương 
02 04  
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STT Họ và tên Chức vụ/đơn vị công tác 

Số tờ, số trang bản kê 

khai Ghi chú 

Số tờ Số trang 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

218.  Hà Thị Chinh 
Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm 

Y tế huyện Phú Lương 
02 04  

II Đối tượng kê khai phục vụ công tác cán bộ    

1.  Trương Đức Hạnh Trưởng phòng Nghiệp vụ Y 03 05  

2.  Ma Thị Phúc Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế 04 07  

3.  Nguyễn Ngọc Khoa Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế 05 05  

4.  Vũ Thị Khánh Huyền Phó Trưởng phòng nghiệp vụ Dược 03 05  

5.  Nguyễn Thị Phương Hoa Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính 03 05  

6.  Trần Bình Ngọc Phó Trưởng khoa Ngoại, chấn thương Bệnh viện A 05 05  

7.  Vi Huyền Nhung Phó Trưởng khoa Phụ Bệnh viện A 04 04  

8.  Tống Kim Ngân Phó Trưởng khoa Phụ Bệnh viện A 05 05  
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STT Họ và tên Chức vụ/đơn vị công tác 

Số tờ, số trang bản kê 

khai Ghi chú 

Số tờ Số trang 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

9.  Nguyễn Trí Tọa Phó Trưởng khoa Sản Bệnh viện A 05 05  

10.  Nguyễn Thu Hằng Phó Trưởng khoa Sinh hóa – Vi sinh Bệnh viện A 05 05  

11.  Hà Văn Rã Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai 02 04  

12.  Dương Văn Bảy Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai 03 06  

13.  Lê Văn Thái Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai 05 05  

14.  Hoàng Anh Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 03 05  

15.  Đỗ Quang Thọ Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt 02 04  

16.  Nguyễn Văn Hữu Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt 02 04  

17.  Nguyễn Mạnh Quỳnh 
Trưởng khoa Phẫu thuật, hồi sức cấp cứu và hẫu phẫu 

Bệnh viện Mắt 
05 05  

18.  Hoàng Thái Sơn Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Phổ Yên 02 03  

19.  Hoàng Văn Tân Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Phổ Yên 04 08  

20.  Nguyễn Thị Liệu Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Phổ Yên 02 04  
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STT Họ và tên Chức vụ/đơn vị công tác 

Số tờ, số trang bản kê 

khai Ghi chú 

Số tờ Số trang 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

21.  Nguyễn Hải Long Giám đốc Trung tâm Pháp y 02 04  

22.  Đoàn Văn Hùng Phó Giám đốc Bệnh viện C 06 06  

23.  Dương Anh Tuấn 
Trưởng khoa Nội thận - Tiết niệu và Lọc máu Bệnh 

viện C 
03 06  

24.  Trần Ngọc Cường Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện C 03 06  

25.  Nguyễn Thị Thanh Hải Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện C 02 04  

26.  Ngô Văn Trung Phó trưởng phòng Công nghệ thông tin Bệnh viện C 03 06  

27.  Trần Thế Giang Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện C 03 06  

28.  Đinh Công Luyện Phó trưởng khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện C 03 06  

29.  Dương Tiến Việt 
Điều dưỡng trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh 

viện C 
06 06  

30.  Nguyễn Thị Huân 
Điều dưỡng trưởng khoa Huyết học - Vi sinh Bệnh 

viện C 
03 06  

31.  Lê Xuân Quỳnh Điều dưỡng trưởng khoa Sinh hóa Bệnh viện C 03 06  

32.  Lưu Tuấn Anh 
Điều dưỡng trưởng khoa Nội thận - Tiết niệu và Lọc 

máu Bệnh viện C 
03 06  

33.  Chu Thị Nga Phó trưởng khoa Huyết học vi sinh Bệnh viện C 03 06  

34.  Hoàng Quốc Đạt Phó Giám đốc Bệnh viện Gang Thép 05 05  

35.  Nguyễn Thị Quốc Hiền Trưởng khoa Phụ sản Bệnh viện Gang Thép 05 05  

36.  Liêu Hoàng Hà 
Phó trưởng khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Gang 

Thép 
05 05  
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STT Họ và tên Chức vụ/đơn vị công tác 

Số tờ, số trang bản kê 

khai Ghi chú 

Số tờ Số trang 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

37.  Hứa Thị Hồng Nguyên Phó trưởng khoa Nhi Bệnh viện Gang Thép 06 06  

38.  Nguyễn Quốc Anh Phó trưởng khoa Xét nghiệm Bệnh viện Gang Thép 05 05  

39.  Nguyễn Thị Bích Ngọc 
Điều dưỡng trưởng khoa  

Khám bệnh Bệnh viện Gang Thép 
03 06  

40.  Phan Thị Kim Ngân 
Trưởng khoa Dược – Cận lâm sàng Bệnh viện Sức 

khỏe Tâm thần 
05 05  

41.  Phạm Thị Thanh Huyền 
Trưởng phòng Tài chính Kế toán Bệnh viện Sức khỏe 

Tâm thần 
03 06  

42.  Vũ Hồng Sơn Trưởng khoa Nữ Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần 03 06  

43.  Nguyễn Thị Lan 
Điều dưỡng trưởng khoa Khám bệnh Bệnh viện Sức 

khỏe Tâm thần 
03 05  

44.  Hoàng Thị Bích Hường 
Điều dưỡng trưởng khoa Trẻ em Bệnh viện Sức khỏe 

Tâm thần 
02 04  

45.  Tống Huy San 
Điều dưỡng trưởng khoa Nam Bệnh viện Sức khỏe 

Tâm thần 
03 05  

46.  Mai Thị Huệ 
Trưởng khoa Gây mê – Hồi sức Bệnh viện đa khoa 

huyện Đại Từ 
05 05  

47.  Nguyễn Mạnh Cường 
Phó phòng Kế hoạch nghiệp vụ Bệnh viện đa khoa 

huyện Đại Từ 
05 05  

48.  Hứa Thị Chinh 
Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp Bệnh viện đa khoa 

huyện Đại Từ 
05 05  

49.  Nguyễn Thị Quỳnh 
Phó Trưởng khoa Sản Bệnh viện đa khoa huyện Đại 

Từ 
05 05  
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STT Họ và tên Chức vụ/đơn vị công tác 

Số tờ, số trang bản kê 

khai Ghi chú 

Số tờ Số trang 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

50.  Tống Thị Mai 
Điều dưỡng Trưởng khoa Khám bệnh Bệnh viện đa 

khoa huyện Đại Từ 
05 05  

51.  Nguyễn Thị Nhuần 
Điều dưỡng Trưởng khoa Gây mê – Hồi sức Bệnh 

viện đa khoa huyện Đại Từ 
05 05  

52.  Nguyễn Thị Huệ 
Kỹ thuật viên Trưởng khoa Cận lâm sàng Bệnh viện 

đa khoa huyện Đại Từ 
05 05  

53.  Nguyễn Tùng Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa 04 04  

54.  Nông Thị Diệp 
Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa 

huyện Định Hóa 
02 04  

55.  Ma Văn Tứ 
Giám đốc Trung tâm Kiểm soát dược phẩm, mỹ 

phẩm, thực phẩm và thiết bị y tế 
04 04  

56.  Phan Bích Hòa 
Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái 

Nguyên 
02 04  

57.  Lê Quang Huy 
Phó phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ Trung tâm Y tế 

thành phố Thái Nguyên 
05 05  

58.  Lương Thị Hoa 
Phó trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật – HIV/AIDS 

Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên 
05 05  

59.  Phạm Quốc Huy 
Phó phòng Tài chính – Kế toán Trung tâm Y tế thành 

phố Thái Nguyên 
05 05  

60.  Lương Thị Bẩy 
Phó phòng Tài chính – Kế toán, Kế toán trưởng Trung 

tâm Y tế thành phố Thái Nguyên 
04 04  

61.  Trần Thị Khánh Phó Khoa Nhi Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên 05 05  
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STT Họ và tên Chức vụ/đơn vị công tác 

Số tờ, số trang bản kê 

khai Ghi chú 

Số tờ Số trang 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

62.  Tăng Thị Mai Hương 
Trưởng khoa Dược - Trang thiết bị – Vật tư y tế Trung 

tâm Y tế thành phố Thái Nguyên 
06 06  

63.  Nguyễn Diệu Linh 
Phó trưởng khoa Dược – Trang thiết bị – Vật tư y tế 

Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên 
06 06  

64.  Trần Tuấn Xuyên Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Sông Công 02 04  

65.  Nguyễn Thị Hồng Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Sông Công 03 06  

66.  Nguyễn Giang Nam Phó giám đốc Trung tâm Y tế Phú Bình 04 04  

67.  Nguyễn Cẩm Vân 
Phó Trưởng phòng Tổ chức - Kế hoạch nghiệp vụ - 

Tài chính kế toán Trung tâm Y tế huyện Phú Bình 
04 04  

68.  Nguyễn Thị Hường 
Phó khoa Y tế công cộng – Dinh dưỡng – An toàn 

thực phẩm Trung tâm Y tế huyện Phú Bình 
03 03  

69.  Cao Đắc Thắng Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ 05 05  

70.  Mai Thị Sửu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Định Hóa 04 04  

71.  Lại Thị Phương 
Phó phòng Kế hoạch nghiệp vụ Trung tâm Y tế 

huyện Đồng Hỷ 
03 05  

72.  Long Thị Mến 
Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ Trung tâm Y tế 

huyện Đồng Hỷ 
02 04  

73.  Trần Viết Dũng 
Trưởng khoa Ngoại tổng hợp Trung tâm Y tế huyện 

Đồng Hỷ 
03 05  

74.  Lê Thị Thu Hiền 
Phó khoa Khám bệnh và liên chuyên khoa, PVTC 

Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ 
03 05  

75.  Trần Thị Minh 
Phó khoa Nội-Nhi-Truyền nhiễm-HSCC, PVTC 

Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ 
04 07  
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STT Họ và tên Chức vụ/đơn vị công tác 

Số tờ, số trang bản kê 

khai Ghi chú 

Số tờ Số trang 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

76.  Phan Thị Thu Hằng 
Phó phòng Kế hoạch nghiệp vụ Trung tâm Y tế 

huyện Đồng Hỷ 
03 06  

77.  Dương Thị Oanh 
Điều dưỡng trưởng khoa KB và LCK, PVTC Trung 

tâm Y tế huyện Đồng Hỷ 
03 06  

78.  Lã Thị Thu Hường 
Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại tổng hợp Trung tâm 

Y tế huyện Đồng Hỷ 
03 05  

79.  Phạm Thị Minh 
Điều dưỡng trưởng khoa Khám bệnh Trung tâm Y tế 

huyện Đồng Hỷ 
05 05  

80.  Trần Xuân Mai 
Điều dưỡng trưởng khoa Nội-HSCC-TN Trung tâm 

Y tế huyện Đồng Hỷ 
04 04  

81.  Đàm Thị Hương 
Phó phòng Tổ chức – Hành chính Trung tâm Y tế 

huyện Đồng Hỷ 
02 03  

82.  Trương Thị Thuý Hồng Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Lương 03 05  

III Đối tượng kê khai bổ sung    

1.  Vũ Đào Minh Thông Phó Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện A 03 03  

2.  Hứa Minh Tuân Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện A 03 03  

3.  Chu Đức Tấn Phó Trưởng khoa Ngoại thận tiết niệu Bệnh viện A 03 03  
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STT Họ và tên Chức vụ/đơn vị công tác 

Số tờ, số trang bản kê 

khai Ghi chú 

Số tờ Số trang 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

4.  Đào Ngọc Tuấn Trưởng khoa Phụ Bệnh viện A 03 03  

5.  Nguyễn Thị Hải 
Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê, hồi sức Bệnh viện 

A 
03 03  

6.  Hoàng Mạnh Hùng Trưởng khoa Điều trị tổng hợp Bệnh viện Mắt 02 04  

7.  Nguyễn Lý Phúc 
Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp Bệnh viện 

Y học cổ truyền 
02 03  

8.  Phạm Thị Tây Thi Trưởng khoa Nội Tim mạch – Lão khoa Bệnh viện C 02 03  

9.  Nguyễn Thành Biên Trưởng khoa Phụ Sản Bệnh viện C 02 04  

10.  Tạ Thu Hương Trưởng khoa Khám bệnh Bệnh viện C 02 03  

11.  Phạm Văn Dương Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện C 02 03  

12.  Dương Thị Thúy Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện C 02 03  

13.  Nguyễn Văn Tuấn Phó trưởng khoa Truyền nhiễm Bệnh viện C 02 04  

14.  Trần Anh Sáng Phó trưởng khoa Khám bệnh Bệnh viện C 03 03  

15.  Đỗ Thị Loan Điều dưỡng trưởng khoa Ung bướu Bệnh viện C 02 03  

16.  Nguyễn Thị Bích Hồng 
Điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện 

C 
02 03  
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STT Họ và tên Chức vụ/đơn vị công tác 

Số tờ, số trang bản kê 

khai Ghi chú 

Số tờ Số trang 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

17.  Phó Vũ Bình Thành Phó trưởng khoa Tai Mũi họng Bệnh viện C 02 04  

18.  Hà Thị Liên Trưởng khoa Khám bệnh Bệnh viện Gang Thép 03 03  

19.  Ngô Tiến Đông 
Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Gang 

Thép 
04 04  

20.  Dương Thị Phương Lan 
Điều dưỡng trưởng khoa Nữ Bệnh viện Sức khỏe 

Tâm thần 
03 05  

21.  Vũ Hồng Sơn Trưởng khoa Nữ Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần 03 05  

22.  Vũ Nguyên Thiện 
Trưởng khoa Da liễu – Chống phong Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật 
04 04  

23.  Trịnh Thị Hương 
Trưởng khoa Sức khỏe môi trường – Y tế học đường 

– Bệnh nghề nghiệp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
02 02  

24.  Đỗ Văn Hưng 
Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản Trung tâm 

Y tế huyện Phú Bình 
03 03  

25.  Hoàng Thị Quyên 
Phó Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản Trung 

tâm Y tế huyện Phú Bình 
02 02  

26.  Vũ Văn Tuyên 
Trạm trưởng TYT xã Bình Long Trung tâm Y tế 

huyện Võ Nhai 
02 03  

27.  Chu Thị Hà 
Trưởng phòng Dân số - KHHGĐ Trung tâm Y tế 

huyện Võ Nhai 
02 03  

28.  Lê Quý Phương 
Trưởng khoa Khám Bệnh Trung tâm Y tế huyện Võ 

Nhai 
02 03  

29.  Đặng Quốc Vinh Phó khoa Khám Bệnh Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai 02 03  
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STT Họ và tên Chức vụ/đơn vị công tác 

Số tờ, số trang bản kê 

khai Ghi chú 

Số tờ Số trang 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

30.  Nông Thị Hải Yến 
Trạm trưởng TYT xã Quang Sơn Trung tâm Y tế 

huyện Đồng Hỷ 
02 03  

31.  Nguyễn Thị An Huyền 
Trưởng phòng Điều dưỡng – KSNK Trung tâm Y tế 

huyện Đồng Hỷ 
01 02  

32.  Lâm Văn Vôn 
Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS 

Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ 
02 03  

IV Đối tượng kê khai lần đầu     

1.  Trần Mạnh Kiên Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế 03 05  

2.  Hoàng Tư Nghĩa 
Chuyên viên phòng Quản lý hành nghề Y – Dược Sở 

Y tế 
02 04  

3.  Trần Bình Ngọc Phó Trưởng khoa Ngoại, chấn thương Bệnh viện A 04 04  

4.  Vi Huyền Nhung Phó Trưởng khoa Phụ Bệnh viện A 04 04  

5.  Tống Kim Ngân Phó Trưởng khoa Phụ Bệnh viện A 05 05  

6.  Nguyễn Trí Tọa Phó Trưởng khoa Sản Bệnh viện A 05 05  
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STT Họ và tên Chức vụ/đơn vị công tác 

Số tờ, số trang bản kê 

khai Ghi chú 

Số tờ Số trang 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

7.  Nguyễn Thu Hằng Phó Trưởng khoa Sinh hóa vi sinh Bệnh viện A 05 05  

8.  Phạm Minh Phương 
Thủ quỹ, phòng Tài chính Kế toán Bệnh viện Sức 

khỏe Tâm thần 
03 06  

9.  Nguyễn Mạnh Cường 
Phó phòng Kế hoạch nghiệp vụ Bệnh viện đa khoa 

huyện Đại Từ 
05 05  

10.  Hứa Thị Chinh 
Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp Bệnh viện đa khoa 

huyện Đại Từ 
05 05  

11.  Nguyễn Thị Quỳnh 
Phó Trưởng khoa Sản Bệnh viện đa khoa huyện Đại 

Từ 
05 05  

12.  Tống Thị Mai 
Điều dưỡng Trưởng khoa Khám bệnh Bệnh viện đa 

khoa huyện Đại Từ 
05 05  

13.  Nguyễn Thị Nhuần 
Điều dưỡng Trưởng khoa Gây mê – Hồi sức Bệnh 

viện đa khoa huyện Đại Từ 
05 05  

14.  Nguyễn Thị Huệ 
Kỹ thuật viên Trưởng khoa Cận lâm sàng Bệnh viện 

đa khoa huyện Đại Từ 
05 05  

15.  Chu Thị Nga Phó trưởng khoa Huyết học vi sinh Bệnh viện C 03 06  
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